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1. Đặt vấn đề
Ngôn ngữ đóng một vai trò không 

thể thiếu trong cuộc sống. Quá trình 
hội nhập cùng các nước trên thế giới, 
không thể phủ nhận rằng việc học 
ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trở 
nên cấp bách và vô cùng cần thiết. 
Trong các kỹ năng của tiếng Anh, nghe 
được xem là một kỹ năng quan trọng. 
Theo Mendelsohn (1994), nghe chiếm 
từ 40% đến 50% các hoạt động giao 

tiếp hàng ngày; trong khi nói chiếm 
từ 25% đến 30%; đọc chiếm từ 11% 
đến 16% và viết chỉ chiếm khoảng 9%. 
Tuy nhiên, kỹ năng nghe được xem là 
kỹ năng khó nhất trong bốn kỹ năng 
tiếng Anh đối với sinh viên không 
chuyên ở các trường đại học. Theo 
Hamouda (2013), người học tiếng Anh 
như ngoại ngữ (EFL) thường gặp khó 
khăn đối với kỹ năng nghe nhiều hơn 
so với các kỹ năng khác và ông cũng 

nhấn mạnh rằng, nếu giáo viên muốn 
giúp người học cải thiện kỹ năng nghe, 
cần tìm hiểu những khó khăn nào mà 
người học thường mắc phải, để từ đó 
tìm ra những chiến lược nghe phù hợp 
hay cách khắc phục hiệu quả.

Dựa vào thực tế giảng dạy kỹ năng 
nghe theo định hướng bài thi TOEIC 
cho sinh viên Trường Đại học Kiến trúc 
Hà Nội, tác giả nhận thấy kỹ năng nghe 
của sinh viên còn rất hạn chế. Sinh 
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viên gặp những khó khăn nhất định ở 
mỗi phần nghe theo định dạng bài thi 
TOEIC, từ đó dẫn đến kết quả khi làm 
các bài kiểm tra nghe không được tốt. 
Trong khuôn khổ bài báo này, tác giả 
muốn đưa ra những khó khăn mà học 
viên gặp phải khi học kỹ năng nghe 
theo định hướng bài thi TOEIC và từ đó 
tìm ra những giải pháp hợp lý và hiệu 
quả để khắc phục những khó khăn đó.

2. Cơ sở lý luận
2.1. Khái niệm về nghe 
Có rất nhiều khái niệm khác nhau 

về nghe. The Hasan, A.S. [3,tr.137], 
nghe là “một quá trình mà ở đó người 
nghe tiếp nhận thông tin và quá trình 
này diễn ra một chiều mà không đòi 
hỏi bất cứ sự giải thích hay tương tác 
nào với văn bản nghe”. Trong khi đó, 
Anderson (1983) định nghĩa rằng, 
nghe hiểu là hiểu những gì mà người 
nói đã nói. Người nghe có vai trò đặc 
biệt quan trọng trong quá trình nghe 
bằng cách vận dụng kiến thức đa dạng 
của mình để phân tích những gì anh ta 
nghe được để có thể hiểu phát ngôn 
của người nói. Theo Richards (1983), 
miêu tả nghe hiểu như quá trình hiểu 
lời nói ở ngôn ngữ thứ nhất hoặc thứ 
hai và việc nghe hiểu một ngôn ngữ 
thứ hai bao gồm cả hai quá trình 
Trên xuống (Top-down) và Dưới lên 
(Bottom-up). Cùng quan điểm này, 
Brown (2006) cho rằng quá trình trên 
xuống xảy ra khi người học sử dụng 
kiến thức nền và vốn từ vựng có sẵn để 
nắm bắt nội dung của bài nghe, còn 
quá trình dưới lên là dùng ngữ cảnh 

của bài nghe để đoán trước nghĩa của 
từ mới. Rost (1994), bổ sung thêm rằng 
người nghe phải phân biệt được các 
âm, hiểu được từ vựng và cấu trúc ngữ 
pháp, nắm được trọng âm và ý định 
của người nói, có thể nhớ lại và hiểu 
được nó trong ngữ cảnh văn hóa-xã 
hội của phát ngôn. Từ các khái niệm 
trên, có thể thấy nghe hiểu là một kỹ 
năng phức tạp. 	

2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến 
việc học nghe

Có nhiều nguyên nhân gây khó 
khăn cho người học khi nghe. Theo 
Ur (1996), có nhiều nguyên nhân gây 
khó khăn cho người học khi nghe đó 
là: (1) Không nhận ra các âm mà người 
Anh nói, (2) Có thói quen phải hiểu tất 
cả các từ trong câu mới hiểu được nội 
dung của bài, (3) Cần phải nghe nhiều 
lần mới có thể hiểu, (4) Thấy khó nắm 
bắt được tất cả thông tin và không 
dự đoán được điều mà người nói sắp 
nói, (5) Nếu phải nghe trong thời gian 
dài, người học sẽ cảm thấy mệt mỏi và 
thiếu tập trung.

Thông thường khi học kỹ năng nghe, 
sinh viên thường có phong độ nghe 
không ổn định. Hiệu quả của việc nghe 
hiểu sẽ phụ thuộc khá nhiều vào mức độ 
khó của bài nghe. Theo Yagang (1994), 
muốn biết bài nghe khó hay dễ cần xem 
xét bốn yếu tố đó là: Thông điệp nghe, 
người nói, người nghe và bối cảnh nghe. 
Ý kiến này của Yagang mang tính tổng 
hợp và đồng nhất với ý kiến của Rubin 
(1994) và Ur (1996). Một cách tổng quát, 
nếu thông điệp nghe có nội dung xa lạ, 

mật độ thông tin dày đặc, người nghe 
sẽ khó có thể tiếp nhận và ghi nhớ. Bên 
cạnh đó, khi người nói diễn đạt thông 
tin với tốc độ tự nhiên chưa qua xử lý 
và với giọng bản địa, người học nghe 
cũng sẽ gặp khó khăn trong việc theo 
kịp và hiểu ý. Lý do thứ ba là do bản thân 
người nghe, đó là: người nghe thiếu vốn 
từ vựng, kiến thức nền, không phân biệt 
âm tốt, thiếu kỹ năng ghi chú, ghi nhớ, 
phán đoán, suy luận, tâm lý căng thẳng 
và khả năng tập trung không cao. Bên 
cạnh những nguyên nhân trên thì yếu 
tố bối cảnh nghe cũng khiến cho việc 
học nghe trở nên khó khăn hơn đó là 
môi trường nghe ồn ào, nhiều tạp âm. 
Trong những nguyên nhân trên, nguyên 
nhân thông điệp, người nói và bối cảnh 
là nguyên nhân khách quan và nguyên 
nhân người học là chủ quan. Và thực 
tế cho thấy, những yếu tố bên ngoài sẽ 
khó thay đổi, do vậy yếu tố bên trong 
là người nghe cần được người dạy lưu 
ý, để từ đó tìm ra những giải pháp hiệu 
quả giúp người học khắc phục những 
khó khăn và cải thiện kỹ năng nghe tốt 
hơn.

3. Việc dạy và học kỹ năng nghe 
3.1. Chương trình học
Từ năm 2017 đến nay, chương trình 

học ngoại ngữ Tiếng Anh tại trường Đại 
học Kiến trúc Hà Nội được giảng dạy và 
học tập theo định hướng bài thi TOEIC, 
tập trung vào hai kỹ năng Nghe và Đọc. 
Chương trình học được chia thành 5 
học phần, sinh viên sẽ được biên chế 
vào học phần thích hợp dựa vào điểm 
bài thi kiểm tra Tiếng Anh đầu vào khi 
sinh viên năm thứ nhất nhập học vào 
trường. Chương trình học bao gồm 
5 học phần. Thời lượng của chương 
trình học là 3 tín chỉ (45 tiết) cho mỗi 
học phần. Đây là một trong những khó 
khăn cho việc dạy và học tiếng Anh 
trong nhà trường vì thời lượng không 
đủ để cho giáo viên và sinh viên được 
thực hành nhiều, cũng như giảng viên 
không áp dụng được nhiều phương 
pháp giảng dạy kỹ năng nghe cho 
sinh viên và sinh viên phải tự học ở 
nhà nhiều hơn. Trong phạm vi bài báo 
này, tác giả sẽ tập trung vào phân tích 
những khó khăn mà sinh viên gặp phải 
khi học kỹ năng nghe ở hai học phần 
tiếng Anh cơ bản 1 và 2.

Nghe hiểu trong tiếng Anh là một kỹ năng phức tạp
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3.2. Cấu tạo phần thi nghe của 
bài thi TOEIC 

Cấu tạo bài thi Nghe TOEIC chuẩn 
Quốc tế bao gồm bốn phần: 

Phần 1 có tiêu đề là “Picture Description”, 
thí sinh sẽ quan sát bức tranh và nghe 
bốn phương án miêu tả cho mỗi bức 
tranh rồi lựa chọn một phương án 
miêu tả đúng nhất. 

Phần 2 có tiêu đề “Questions and 
Responses”, ở phần này, thí sinh sẽ 
nghe các đoạn hội thoại giữa hai nhân 
vật: nhân vật thứ nhất sẽ nói các câu 
ở dạng câu đơn như là câu trần thuật, 
câu đề nghị hoặc câu hỏi, nhân vật thứ 
hai sẽ đáp lại câu của người thứ nhất 
bằng cách nói 3 câu đơn và việc của thí 
sinh là phải chọn được 1 trong 3 câu 
đó xem câu nào phù hợp nhất với câu 
của nhân vật thứ nhất. 

Phần 3 có tiêu đề “Short Conversations”, 
phần này thí sinh cũng nghe một đoạn 
hội thoại giữa 2 hoặc 3 người rồi trả 
lời các câu hỏi nghe hiểu dựa vào nội 
dung bài đã nghe.

Phần 4 có tiêu đề “Short Talks”, thí 
sinh sẽ nghe các độc thoại của một 
nhân vật nào đó và thể loại bài nói có 
thể là một thông báo, một tuyên bố 
hay một tin nhắn thoại, sau đó thí sinh 
cũng sẽ trả lời các câu hỏi nghe hiểu 
liên quan đến nội dung của bài nghe.

Tuy nhiên, để phù hợp với trình độ 
của sinh viên ở từng học phần Tiếng 
Anh cơ bản 1 và 2, Bộ môn Ngoại ngữ 

đã xây dựng chương trình đào tạo 
Tiếng Anh vẫn theo định hướng bài 
thi TOEIC nhưng có sự điều chỉnh như 
sau: Tiếng Anh cơ bản học phần 1: 
sinh viên chỉ phải học hai phần của kỹ 
năng nghe thay vì 4 phần trong bài thi 
chuẩn, đó là phần 1 và phần 2. Tiếng 
Anh cơ bản học phần 2: sinh viên học 
đủ 4 phần của kỹ năng nghe.

4. Những khó khăn gặp phải khi 
học kỹ năng nghe theo định hướng 
bài thi TOEIC

Từ thực tế giảng dạy cho sinh viên, 
tác giả bài báo nhận thấy một số khó 
khăn cho việc học nghe của sinh viên 
ở từng phần của bài nghe theo định 
hướng bài thi TOEIC như sau:

Ở phần 1 (Picture Descriptions), 
sinh viên nghe 4 câu đơn để chọn 1 
câu phù hợp nhất với hình ảnh có sẵn. 
Phần này tỉ lệ sinh viên nghe đúng 
đáp án cao hơn các phần còn lại. Tuy 
nhiên, còn nhiều sinh viên phân biệt 
từ chỉ nơi chốn và đồ vật kém hơn từ 
chỉ hành động và vị trí, hay nói cách 
khác sinh viên nghe động từ miêu tả 
hành động tốt hơn danh từ. Điều này 
cho thấy vốn từ vựng của sinh viên còn 
thiếu, khả năng nhận âm còn kém vì 
sinh viên có thể nhận ra các từ này khi 
làm bài đọc hiểu, nhưng khi nghe lại 
chưa nhận ra âm và nghĩa.

Trong phần 2 (Questions -  Responses), 
sinh viên nghe câu hỏi và chọn một câu 
trả lời tương ứng trong số ba lựa chọn 

mà sinh viên nghe được. Số lượng sinh 
viên nghe được đáp án đúng ở phần 
này thấp hơn so với phần 1 và những 
khó khăn mà sinh viên gặp phải ở 
phần này bao gồm: Thứ nhất, cấu tạo 
của phần này là một trong những khó 
khăn đầu tiên cho sinh viên vì trên 
phiếu trả lời của bài nghe không in 
bất cứ một thông tin gì liên quan đến 
bài nghe mà chỉ có 3 đáp án A, B, C để 
sinh viên khi nghe xong thì chọn đáp 
án mà họ nghe được, do vậy sinh viên 
không có chút gợi ý nào khi bắt đầu 
nghe. Thứ hai, trong khi nghe nếu gặp 
những câu hỏi dạng “Wh- question”, 
nhiều sinh viên sẽ gặp khó khăn trong 
việc phân biệt các câu hỏi “Where” và 
“When” dẫn đến chọn sai đáp án. Và lý 
do giải thích cho khó khăn này là việc 
nhận biết âm và phân biệt các âm này 
giống nhau của sinh viên chưa tốt. Thứ 
ba, đó là sinh viên hay bị mắc phải các 
bẫy trong khi nghe phần này do việc áp 
dụng chiến thuật nghe còn yếu, đó là 
việc phân biệt hiện tượng từ lặp lại giữa 
câu hỏi với câu trả lời và hiện tượng từ 
liên quan giữa câu hỏi và câu trả lời.

Ở phần 3 (Short Conversation) và 
phần 4 (Short Talks), sinh viên gặp 
những khó khăn khá giống nhau do 
cấu tạo câu hỏi ở hai phần này khá 
tương đồng, bao gồm: câu hỏi chi tiết, 
câu hỏi suy luận và kết quả nghe hai 
phần này thường kém hơn phần 1 và 
phần 2. Ở phần 3, sinh viên sẽ nghe 

Sinh viên phải tự học ở nhà nhiều hơn 
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một đoạn hội thoại để trả lời các câu 
hỏi và ở phần 4 sinh viên nghe các 
đoạn độc thoại. Nhìn chung ở hai phần 
này, sinh viên trả lời các câu hỏi chi tiết 
tốt hơn các câu hỏi suy luận. Điều này 
cho thấy, mặc dù khi nghe một đoạn 
hội thoại hay một bài độc thoại dài thì 
sinh viên nghe kém hơn là nghe câu 
đơn, nhưng khả năng nghe các ý chi 
tiết của sinh viên vẫn tốt hơn khả năng 
nghe kết hợp suy luận và lý do ở đây 
là do sinh viên thiếu kỹ năng suy luận, 
phán đoán và áp dụng các chiến lược 
nghe chưa tốt, thêm vào đó là đây là 
những phần cuối nên khả năng tập 
trung của sinh viên có phần suy giảm.

5. Một số giải pháp đề xuất
Nhìn chung, khả năng nghe của 

sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà 
Nội còn kém. Có nhiều nguyên nhân 
dẫn đến những khó khăn cho sinh viên 
trong quá trình học nghe theo định 
dạng bài thi TOEIC cụ thể như sau: (1) 
Vốn từ vựng của sinh viên còn hết sức 
hạn chế do sinh viên không thường 
xuyên đọc các loại tài liệu bằng Tiếng 
Anh để nâng cao vốn từ. (2) Khả năng 
phân biệt âm tương đồng chưa tốt và 
điều này cũng xuất phát từ kiến thức 
về từ vựng. (3) Khả năng tốc độ nhận 
âm còn chậm, khả năng tập trung ghi 
nhớ và ghi chú còn yếu, từ đó dẫn 
đến kết quả sinh viên nghe câu đơn 
sẽ tốt hơn nghe cả đoạn dài. (4) Sinh 

viên nghe ý chi tiết tốt hơn nghe kết 
hợp suy luận, điều này cho thấy sinh 
viên chưa áp dụng tốt khả suy luận khi 
nghe. Như vậy, trên cơ sở những phân 
tích trên, tác giả đề xuất một số giải 
pháp nhằm giúp sinh viên nâng cao 
khả năng nghe hiểu của mình:

Về phía giảng viên: Trong quá trình 
học, giảng viên chú ý sửa và luyện cho 
sinh viên cách phát âm chuẩn vì trong 
kỹ năng nghe hiểu phần ngữ âm rất 
quan trọng. Giảng viên cũng cần cập 
nhật các kiến thức nền và kiến thức 
văn hóa phong phú để giải thích, giúp 
đỡ và định hướng cho sinh viên trong 
quá trình học nghe, đặc biệt là đối với 
phần 1 (Picture Description). Giảng 
viên cũng cần giới thiệu và hướng dẫn 
cho sinh viên các chiến thuật nghe 
hiểu để sinh viên tránh được những 
bẫy về từ vựng có trong bài nghe. Đó 
là những yếu tố như hiện tượng lặp lại 
từ và từ liên quan trong phần 2. Ngoài 
ra, giảng viên còn cần hướng dẫn cho 
sinh viên cách nghe kết hợp với suy 
luận để trả lời tốt các câu hỏi suy luận 
ở phần 3 và phần 4. Ở phần này giảng 
viên có thể hướng dẫn sinh viên cách 
xác định từ khóa ở câu hỏi và câu trả 
lời, rồi từ đó liên hệ với từ khóa nghe 
mà sinh viên nghe được trong các 
đoạn hội thoại ở phần 3 và các bài độc 
thoại ở phần 4 để từ đó tìm được câu 
trả lời cho các câu hỏi nghe hiểu.

Về phía sinh viên: Sinh viên cần 
thường xuyên bổ sung kiến thức từ 
vựng. Luyện nghe thường xuyên cả 
ngoài giờ học và sử dụng cách luyện 
nghe viết chính tả. Bên cạnh đó, sinh 
viên cần thiết phải luyện khả năng 
phân biệt từ đồng âm và khả năng 
tư duy, suy luận, phán đoán nội dung 
trước, trong và sau khi nghe. Một yếu 
tố cũng rất quan trọng góp phần giúp 
sinh viên cải thiện khả năng nghe, đó 
là sinh viên phải rèn cho mình tinh 
thần tập trung cao và thói quen ghi 
chú trong quá trình nghe. 

Qua bài báo này, tác giả hi vọng 
rằng những giải pháp được đề xuất 
từ việc tìm hiểu những khó khăn mà 
sinh viên gặp phải trong quá trình học 
nghe theo định hướng bài thi TOEIC 
sẽ phần nào giúp sinh viên nâng cao 
được kỹ năng nghe của họ.
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